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	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC HÀ NỘI


PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Thực hiện chương trình hành động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐH Dược Hà Nội, năm học 2011-2012, nhằm thu thập ý kiến đóng góp của giảng viên về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đề nghị ông/bà điền vào phiếu khảo sát và gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Trường ĐH Dược Hà Nội trước ngày 5/12/2011.
Các câu trả lời sẽ được giữ kín, chúng tôi chỉ công bố kết quả tổng hợp trong bản báo cáo.
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Câu 1: Trình độ ngoại ngữ cao nhất hiện tại của ông/bà là: 


Với khả năng ngoại ngữ hiện tại ông/bà có thể tham gia các hội thảo bằng tiếng nước ngoài không?:             Có □        Không □
Câu 2: Ông/ bà thường xuyên sử dụng ngoại ngữ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu?
	Luôn sử dụng
	
	Thường sử dụng
	
	Đôi khi sử dụng
	
	Ít khi sử dụng
	
	Hiếm khi hoặc không sử dụng
	


Câu 3: Ông/ bà thường xuyên sử dụng tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:
	Luôn sử dụng
	
	Thường sử dụng
	
	Đôi khi sử dụng
	
	Ít khi sử dụng
	
	Hiếm khi hoặc không sử dụng
	


Câu 4: Số lượng sách mà ông/bà đã tham gia viết trong năm 2011:

	Sách chuyên khảo
	
	Sách giáo trình
	
	Sách tham khảo
	
	Sách hướng dẫn
	


Câu 5: Ông/bà đã tham gia thực hiện bao nhiêu đề tài NCKH trong năm 2011

	Đề tài cấp nhà nước
	
	Đề tài cấp bộ
	
	Đề tài cấp trường
	

	

	 Câu 6: Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ông/bà trong năm 2011?
	


Câu 7:  Tổng số bài báo khoa học của ông/bà được đăng trên tạp chí trong năm 2011:
	Tạp chí khoa học quốc tế
	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	
	Tạp chí cấp trường
	


Đối với tạp chí khoa học quốc tế đề nghị ông/bà liệt kê những thông tin sau:

	STT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí

số tạp chí, trang
	Số tác giả trong bài báo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8: Tổng số bài báo của ông/bà được đăng trên các tạp chí trong nước trong năm 2011

	Đứng tên một mình
	
	Đồng tác giả
	


Câu 9: Số lượng báo cáo khoa học của ông/bà tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong năm 2011:

	Hội thảo quốc tế
	
	Hội thảo trong nước
	
	Hội thảo tại trường
	


Trong đó số lượng báo cáo mà ông bà tham gia báo cáo là: 

	Hội thảo quốc tế
	
	Hội thảo trong nước
	
	Hội thảo tại trường
	


Câu 10: Ông/bà có hiểu về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

	Rất tốt
	
	Tốt
	
	Khá
	
	Trung bình 
	
	Yếu
	


Câu 11: Số bằng phát minh sáng chế mà ông/bà được cấp trong năm 2011
	Tên bằng phát minh sáng chế
	Ngày cấp
	Nơi cấp

	
	
	


Câu 12: Ông/bà gặp những khó khăn gì trong việc đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ? Các giải pháp để giảm bớt khó khăn?
	Khó khăn
	Giải pháp

	
	


Câu 13: Nhà trường đã tuyên bố sứ mạng: “Trường Đại học Dược Hà Nội là trường có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành Y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới. Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược”.  
Theo ông/ bà sứ mạng này có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của nhà trường không?
	Rất phù hợp
	
	Phù hợp
	
	Đa phần là phù hợp
	
	Phù hợp một phần
	
	Không phù hợp
	


Nếu chưa phù hợp xin ông/bà cho biết ý kiến nên thay đổi sứ mạng như thế nào cho phù hợp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 14: Nhà trường đã xác định mục tiêu phát triển là:  “Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước” 
Theo ý kiến ông/bà mục tiêu phát triển trên của nhà trường đã phù hợp chưa?

	Rất phù hợp
	
	Phù hợp
	
	Đa phần là phù hợp
	
	Phù hợp một phần
	
	Không phù hợp
	


Nếu chưa phù hợp xin ông/bà cho biết ý kiến nên thay đổi mục tiêu như thế nào cho phù hợp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 17: Ông/bà đã gặp những khó khăn gì khi triển khai các đề tài NCKH (nguồn kinh phí, giải ngân, hóa chất, thiết bị...)? Các giải pháp để giảm bớt khó khăn đó:
	Khó khăn
	Giải pháp

	
	


Câu 18: Ông/bà gặp những khó khăn gì trong việc áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của mình vào thực tế, giải pháp để giảm bớt khó khăn đó?

	Khó khăn
	Giải pháp

	
	


Câu 19: Ông/bà gặp những khó khăn gì trong việc tạo ra nguồn thu từ các hoạt động KHCN, giải pháp để giảm bớt những khó khăn đó?

	Khó khăn
	Giải pháp

	
	


	 Câu 20: Tổng số khóa tập huấn về phương pháp dạy học mà ông/bà đã tham gia 
	


Câu 21: Nếu đã từng tham gia, đề nghị ông/bà đánh giá về hiệu quả của các khóa tập huấn này?

	Rất hiệu quả
	
	Hiệu quả
	
	Có hiệu quả
	
	Ít hiệu quả
	
	Không hiệu quả
	


II. PHẢN HỒI VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Đề nghị ông/bà cho biết ý kiến của mình về các lĩnh vực theo các mức độ sau
      1= Hoàn toàn không đồng ý;       2= Đồng ý một phần;        3=Phần lớn đồng ý;       4= Đồng ý;           5= Hoàn toàn đồng ý
	
	Nội dung
	Mức độ 

	      Lĩnh vực 1: Chương trình đào tạo

	1. 
	Nội dung CTĐT thường xuyên được cập nhật theo thực tế chuyên môn nghề nghiệp.
	1
	2
	3
	4
	5

	2. 
	CTĐT được xây dựng và phê chuẩn theo một quy trình chặt chẽ có sự tham gia của giảng viên và nhà tuyển dụng.
	1
	2
	3
	4
	5

	3. 
	CTĐT được phân bố hợp lý giữa lý thuyết và thực hành.
	1
	2
	3
	4
	5

	4. 
	CTĐT có độ sâu và độ rộng hợp lý đối với yêu cầu của ngành đào tạo và bậc học.
	1
	2
	3
	4
	5

	5. 
	Các môn học trong chương trình đào tạo được sắp xếp đảm bảo tính liên kết, tính logic về kiến thức và kỹ năng cho người học.
	1
	2
	3
	4
	5

	6. 
	Giảng viên chủ động tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo
	1
	2
	3
	4
	5

	7. 
	CTĐT có khả năng liên thông giữa các bậc học và các ngành học liên quan.
	1
	2
	3
	4
	5

	8. 
	CTĐT phù hợp với chuẩn đầu ra
	1
	2
	3
	4
	5

	 Các ý kiến nhận xét khác?   

 Lĩnh vực 2: Tổ chức đào tạo

	9. 
	CTĐT được công bố và phổ biến tới ông/bà
	1
	2
	3
	4
	5

	10. 
	Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm được công bố và phổ biến sớm vào đầu năm học 
	1
	2
	3
	4
	5

	11. 
	Đề cương chi tiết môn học của ông/bà được công bố cho người học vào buổi học đầu tiên
	1
	2
	3
	4
	5

	12. 
	Nhà trường tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả
	1
	2
	3
	4
	5

	13. 
	Ông/bà nắm vững các quy chế về đào tạo
	1
	2
	3
	4
	5

	14. 
	Cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác.
	1
	2
	3
	4
	5

	15. 
	Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là phù hợp với mục tiêu dạy học
	1
	2
	3
	4
	5

	Các ý kiến nhận xét khác?   

 Lĩnh  vực 3:  Nghiên cứu khoa học

	16. 
	Nhà trường tạo điều kiện tốt cho các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học
	1
	2
	3
	4
	5

	17. 
	Nhà trường có cơ chế thích hợp với các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị
	1
	2
	3
	4
	5

	18. 
	Nhà trường có quy định rõ ràng trong công tác nghiên cứu khoa học
	1
	2
	3
	4
	5

	19. 
	Nhà trường có cơ chế hỗ trợ giảng viên trẻ trong nghiên cứu khoa học
	1
	2
	3
	4
	5

	Các ý kiến nhận xét khác?   

 Lĩnh vực 4: Cơ sở vật chất

	20. 
	Ông /bà rất thường xuyên sử dụng thư viện của nhà trường
	1
	2
	3
	4
	5

	21. 
	Nguồn tài liệu trong thư viện đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy của ông/bà
	1
	2
	3
	4
	5

	22. 
	Tài liệu trên thư viện được số hóa một cách hệ thống
	1
	2
	3
	4
	5

	23. 
	Diện tích phòng học giảng đường đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy của ông/bà
	1
	2
	3
	4
	5

	24. 
	Diện tích phòng thí nghiệm, thực hành đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và NCKH của ông/bà
	1
	2
	3
	4
	5

	25. 
	Giảng đường, phòng học có chất lượng tốt.
	1
	2
	3
	4
	5

	26. 
	Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, thực hành đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và NCKH của ông/bà.
	1
	2
	3
	4
	5

	27. 
	Khi các trang thiết bị gặp sự cố, ông/bà được hỗ trợ kịp thời từ các phòng chức năng
	1
	2
	3
	4
	5

	28. 
	Hệ thống internet phục vụ tốt việc khai thác, trao đổi thông tin trong và ngoài trường tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. 
	1
	2
	3
	4
	5

	29. 
	Thông tin trên website đa dạng và phong phú
	1
	2
	3
	4
	5

	30. M
	Môi trường làm việc luôn được giữ gìn lành mạnh và an toàn.
	1
	2
	3
	4
	5

	31. 
	Nhìn chung cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng tốt quy mô đào tạo.
	1
	2
	3
	4
	5

	Các ý kiến nhận xét khác?   

   Lĩnh vực 5: Tài chính

	32. 
	Nguồn tài chính có kế hoạch phân bổ hợp lý
	1
	2
	3
	4
	5

	33. 
	Các nguồn tài chính đảm bảo cho việc tổ chức, triển khai các hoạt động của nhà trường
	1
	2
	3
	4
	5

	34. 
	Có nguồn tài chính đảm bảo cho việc duy trì và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học 
	1
	2
	3
	4
	5

	35. 
	Nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động của giảng viên trong trường một cách có hiệu quả
	1
	2
	3
	4
	5

	36. 
	Các thủ tục tài chính đơn giản, tạo điều kiện cho cán bộ quyết toán.
	1
	2
	3
	4
	5

	Các ý kiến nhận xét khác?   

Lĩnh vực 6:  Quản lý

	37. 
	CBQL có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để triển khai các hoạt động trong trường
	1
	2
	3
	4
	5

	38. 
	CBQL đáp ứng tốt nhu cầu cần thiết của các đơn vị.
	1
	2
	3
	4
	5

	39. 
	CBQL đảm bảo quyền dân chủ và tự chủ
	1
	2
	3
	4
	5

	40. 
	CBQL tạo điều kiện thuận lợi để ông/bà hoàn thành tốt nhiệm vụ
	1
	2
	3
	4
	5

	41. 
	CBQL luôn tạo điều kiện cho ông/bà nâng cao trình độ chuyên môn
	1
	2
	3
	4
	5

	42. 
	Ông bà hiểu rất rõ về chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường
	1
	2
	3
	4
	5

	43. 
	Cán bộ phòng ban đủ năng lực chuyên môn để giải quyết tốt các công việc
	1
	2
	3
	4
	5

	44. 
	Cán bộ phòng ban có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt và tôn trọng
	1
	2
	3
	4
	5

	45. 
	Cán bộ phòng ban luôn có tinh thần hợp tác với các đơn vị
	1
	2
	3
	4
	5

	 Các ý kiến nhận xét khác?   

    Đánh giá chung

	46. 
	Nhìn chung, chất lượng đào tạo tại trường trong năm 2010-2011 là tốt
	1
	2
	3
	4
	5


Các ý kiến nhận xét khác?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của ông/bà!
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